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GIỚI THIỆU CHUNG

Được xây dựng và phát triển trên mảnh đất quê hương Thái Bình, Công ty TNHH sản xuất đèn 

pin, vợt muỗi G8 tự hào là đơn vị sản xuất hàng đầu các mặt hàng điện dân dụng bao gồm: 

ê Đèn LED chiếu sáng các loại: Bóng LED trụ, LED âm trần,  LED chiếu pha, LED tuýp…..

ê Vợt bắt muỗi

ê Đèn pin đội đầu 

ê Đèn pin cầm tay

ê Các sản phẩm điện dân dụng, gia dụng khác trong định hướng phát triển 2025-2030

Với diện tích nhà xưởng hơn 47.000 m2 cùng số vốn đầu tư trên 400 tỉ đồng, hơn 01 thập kỷ hình 

thành và phát triển vừa qua, Công ty chúng tôi đã không ngừng thay đổi để hoàn thiện và 

mang đến những sản phẩm CHẤT LƯỢNG NHẤT - UY TÍN NHẤT cho khách hàng.

Các sản phẩm của thương hiệu G8HOME được nghiên cứu và phát triển bởi gần 500 cán bộ 

công nhân viên trẻ - nhiệt huyết - năng động - sáng tạo, được sản xuất trên dây chuyền khép 

kín hiện đại. Lấy lợi ích của khách hàng làm giá trị cốt lõi, các sản phẩm của chúng tôi được 

kiểm duyệt chặt chẽ bằng hệ thống QC hàng đầu và được phân phối đến tận tay người tiêu 

dùng toàn quốc với chất lượng tốt nhất - giá cả tốt nhất.

Trên chặng đường phát triển đã qua và sắp tới, Chúng tôi trân quý sự hỗ trợ và hợp tác của 

Quý khách hàng trên mọi miền đất nước. Cảm ơn sự đồng hành của Quý khách hàng trong 

suốt thời gian qua, chúng tôi sẽ nỗ lực ĐỔI MỚI - SÁNG TẠO để sản phẩm G8 luôn làm hài lòng 

người tiêu dùng, bằng tất cả trách nhiệm và sự phục vụ tận tâm.

02 03

NĂNG LỰC SẢN XUẤT

- Các sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tự động hóa, hệ thống kiểm soát chất lượng tốt 

nhất, độ tin cậy cao.

- Đáp ứng sản xuất với số lượng lớn, thời gian cung cấp đơn hàng nhanh nhất, chất lượng tốt nhất. 

- Liên tục đầu tư sâu về máy móc, công nghệ giúp tăng tỷ lệ nội địa hóa và kiểm soát chất lượng, các phân 

xưởng của G8 hiện có: xưởng gia công khuôn mẫu, sản xuất pin, sản xuất đúc ép nhựa, đột dập kim loại, sản 

xuất choá đèn, xưởng gia công bo mạch…..

PHƯƠNG CHÂM LÀM VIỆC

Slogan: “ Thương Hiệu Trách Nhiệm” -thể hiện cam kết trách nhiệm của một thương hiệu với người tiêu 

dùng và với xã hội.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

- Năm 2013: Thành lập.

- Năm 2014 - 2017: Mở rộng sản xuất và khẳng định thương hiệu. 

- Năm 2018 - 2019: Xây dựng Nhà máy mới 47.388m2 .

- Từ năm 2020 - đến nay: Mở rộng quy mô, bùng nổ tăng trưởng doanh số.

SỨ MỆNH

- Cung cấp giải pháp chiếu sáng đồng bộ -  thông minh - công nghệ mới bằng trí tuệ và bàn tay Việt.

- Mang đến trải nghiệm cuộc sống an toàn và hiện đại cho khách hàng.

- Thúc đẩy sự phát triển của quê hương, đồng hành xây dựng phát triển dân tộc Việt.

GiÁ TRỊ CỐT LÕI

Luôn đặt quyền lợi người tiêu dùng làm trung tâm để công ty sản xuất những sản phẩm có chất lượng và giá 

cả tốt nhất phục vụ người tiêu dùng- cung cấp những sản phẩm theo ĐÚNG GIÁ TRỊ THỰC đến tay người 

tiêu dùng.

VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT
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ê Thân bóng: Được làm bằng nhôm, chắc chắn.

ê Dễ dàng lắp đặt, bảo trì.

ê Ánh sáng tự nhiên sắc nét.

ê Bảo vệ mắt người tiêu dùng.

ê Tiết kiệm điện năng.

ê Ứng dụng: Văn phòng, nhà ở, công trình…
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BÓNG LED TRỤ
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BÓNG LED TRỤ T5
Model: T5-50/G01

Ánh sáng
Trắng

Nhiệt độ màu
6500K

Quang thông
460 Lm

Hiệu suất
sáng

85 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

5 W

Điện năng
tiêu thụ/1000h

5 kWh 
5W

BÓNG LED TRỤ NHÔM T10
Model: T10-60/G01

Hiệu suất

sáng

97 Lm/W

Công suất

tiêu thụ

9.7W

Điện năng

tiêu thụ/1000h

9.7 kWh 

Ánh sáng
Trắng

Nhiệt độ màu
6500K

Quang thông
980 Lm

Mạch     DOB
Chỉ số hoàn màu CRI > 84

Tuổi thọ   20,000 giờ (L70/F50)

Dải điện áp hoạt động 85 - 250V
Hệ số công suất   > 0.5 

Góc chùm tia   180º

Nhiệt độ làm việc  (-10÷40)ºC
Đui đèn    E27

BÓNG LED TRỤ NHÔM T15

Ánh sáng
Trắng

Nhiệt độ màu
6500K

Quang thông
1370 Lm

Hiệu suất
sáng

95 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

14.5 W

Điện năng
tiêu thụ/1000h

14.5 kWh 

Model: T15-70/G01

15W

10W

VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT
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VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT



BÓNG LED TRỤ NHÔM T20

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Nhiệt độ màu
6500K/3200K

Quang thông
1950 Lm

Hiệu suất
sáng

100 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

19.5 W

Điện năng
tiêu thụ/1000h

19.5 kWh 

BÓNG LED TRỤ NHÔM T30

Hiệu suất
sáng

103 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

25.8 W

Điện năng
tiêu thụ/1000h

25.8 kWh 

BÓNG LED TRỤ NHÔM T40

Ánh sáng
Trắng

Nhiệt độ màu
6500K

Quang thông
3600 Lm

Hiệu suất
sáng

109 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

32.9 W

Điện năng
tiêu thụ/1000h

32.9 kWh 

BÓNG LED TRỤ NHÔM T50

Hiệu suất
sáng

108 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

39 W

Điện năng
tiêu thụ/1000h

39 kWh 

BÓNG LED TRỤ NHÔM T60

Ánh sáng
Trắng

Nhiệt độ màu
6500K

Quang thông
5100 Lm

Hiệu suất
sáng

108 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

47.5 W

Điện năng
tiêu thụ/1000h

47.5 kWh 

Model: T20-80/G01

Model: T30-100/G01

Model: T40-115/G01

Nhiệt độ màu
6500K/3200k

Quang thông
2690 Lm

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Model: T50-125/G01

Model: T60-140/G01

Nhiệt độ màu
6500K/3200K

Quang thông
4300 Lm

Ánh sáng
Trắng/Vàng

20W

30W

40W

50W

60W

Hiệu suất
sáng

87 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

20 W

Điện năng
tiêu thụ/1000h

20 kWh 

Model: T80NĐ1-20W/G01

BÓNG LED TRỤ NHÔM ĐÚC 20W

. Dòng sản phẩm cao cấp 

. Thiết kế dáng trụ, sang trọng

. Thân bóng: Được làm từ nhôm đúc nguyên khối,

  có rãnh tản nhiệt nhanh, độ bền cao

. Ánh sáng tự nhiên, sắc nét

. Tuổi thọ cao, không hạn chế số lần bật tắt

. Tiết kiệm điện năng

. Ứng dụng: Văn phòng, nhà ở, công trình

Ánh sáng
Trắng

Nhiệt độ màu
6500K

Quang thông
2000 Lm

Hiệu suất
sáng

95 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

30 W

Điện năng
tiêu thụ/1000h

30 kWh 

Model: T90NĐ1-30W/G01

BÓNG LED TRỤ NHÔM ĐÚC 30W

Ánh sáng
Trắng

Nhiệt độ màu
6500K

Quang thông
3400 Lm

Hiệu suất
sáng

92 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

40 W

Điện năng
tiêu thụ/1000h

40 kWh 

Model: T100NĐ1-40W/G01

BÓNG LED TRỤ NHÔM ĐÚC 40W

Ánh sáng
Trắng

Nhiệt độ màu
6500K

Quang thông
4300 Lm

Hiệu suất
sáng

92 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

50 W

Điện năng
tiêu thụ/1000h

50 kWh 

Model: T120NĐ1-50W/G01

BÓNG LED TRỤ NHÔM ĐÚC 50W

Ánh sáng
Trắng

Nhiệt độ màu
6500K

Quang thông
5400 Lm

0706
VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT

Model: T140NĐ1-60W/G01

BÓNG LED TRỤ NHÔM ĐÚC 60W

Ánh sáng
Trắng

Nhiệt độ màu
6500K

Quang thông
5900 Lm

Tuổi thọ

 giờ25.000

. TCVN: 11843 : 2017
 . TCVN: 11844 : 2017

. Hệ số công suất: > 0.5
0. Góc chùm tia: 180

. Đui đèn: E27

LED - D021PH
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Chỉ số hoàn màu
CRI   80

CRI

Mạch DOBNhiệt độ làm việc
(-10÷40)ºC >

Hiệu suất
sáng

94 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

60 W

Điện năng
tiêu thụ/1000h

60 kWh 
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. Ánh sáng tự nhiên, sắc nét

. Tuổi thọ cao, không hạn chế số lần bật tắt

. Tiết kiệm điện năng

. Ứng dụng: Văn phòng, nhà ở, công trình

Ánh sáng
Trắng

Nhiệt độ màu
6500K

Quang thông
2000 Lm

Hiệu suất
sáng

95 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

30 W

Điện năng
tiêu thụ/1000h

30 kWh 

Model: T90NĐ1-30W/G01

BÓNG LED TRỤ NHÔM ĐÚC 30W

Ánh sáng
Trắng

Nhiệt độ màu
6500K

Quang thông
3400 Lm

Hiệu suất
sáng

92 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

40 W

Điện năng
tiêu thụ/1000h

40 kWh 

Model: T100NĐ1-40W/G01

BÓNG LED TRỤ NHÔM ĐÚC 40W

Ánh sáng
Trắng

Nhiệt độ màu
6500K

Quang thông
4300 Lm

Hiệu suất
sáng

92 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

50 W

Điện năng
tiêu thụ/1000h

50 kWh 

Model: T120NĐ1-50W/G01

BÓNG LED TRỤ NHÔM ĐÚC 50W

Ánh sáng
Trắng

Nhiệt độ màu
6500K

Quang thông
5400 Lm

0706
VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT

Model: T140NĐ1-60W/G01

BÓNG LED TRỤ NHÔM ĐÚC 60W

Ánh sáng
Trắng

Nhiệt độ màu
6500K

Quang thông
5900 Lm

Tuổi thọ

 giờ25.000

. TCVN: 11843 : 2017
 . TCVN: 11844 : 2017

. Hệ số công suất: > 0.5
0. Góc chùm tia: 180

. Đui đèn: E27

LED - D021PH
U

C 
G

IA
 C

ER
T

Chỉ số hoàn màu
CRI   80

CRI

Mạch DOBNhiệt độ làm việc
(-10÷40)ºC >

Hiệu suất
sáng

94 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

60 W

Điện năng
tiêu thụ/1000h

60 kWh 



Hiệu suất
sáng

78 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

3 W

Điện năng
tiêu thụ/1000h

3 kWh 

BÓNG LED TRÒN 9W

Model: A60-9W/G01

Hiệu suất
sáng

98 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

9 W

Điện năng
tiêu thụ/1000h

9 kWh 

Nhiệt độ màu
6500K/3200K

Quang thông
300 Lm

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Chỉ số hoàn màu
CRI ≥ 83 

CRI

Nhiệt độ màu
6500K/3200K

Quang thông
770 Lm

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Chỉ số hoàn màu
CRI ≥ 80

CRI

BÓNG LED TRÒN 12W

Model: A70-12W/G01

Hiệu suất
sáng

98 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

12 W

Điện năng
tiêu thụ/1000h

12 kWh 

Nhiệt độ màu
6500K/3200K

Quang thông
1050 Lm

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Chỉ số hoàn màu
CRI ≥ 80 

CRI

3W

9W

12W

BÓNG LED TRÒN 15W

Model: A80-15W/G01

Hiệu suất
sáng

98 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

15 W

Điện năng
tiêu thụ/1000h

15 kWh 

Nhiệt độ màu
6500K

Quang thông
1250 Lm

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Chỉ số hoàn màu
CRI ≥ 80 

CRI

15W

BÓNG LED TRÒN 20W

Model: A95-20W/G01

Hiệu suất
sáng

98 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

20 W

Điện năng
tiêu thụ/1000h

20 kWh 

Nhiệt độ màu
6500K

Quang thông
1750 Lm

Chỉ số hoàn màu
CRI ≥ 80 

CRI

20W

BÓNG LED TRÒN 30W

Model: A120-30W/G01

Hiệu suất
sáng

98 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

30 W

Điện năng
tiêu thụ/1000h

30 kWh 

Nhiệt độ màu
6500K

Quang thông
2800 Lm

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Chỉ số hoàn màu
CRI ≥ 80 

CRI

30W

BÓNG LED TRỤ DC 15W (12V DC)

Model: T70.12VDC/G01

Hiệu suất
sáng

103 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

9 W

Dải điện áp
hoạt động

12 V DC

Nhiệt độ màu
6500K/3200K

Quang thông
1000 Lm

Chỉ số hoàn màu
CRI ≥ 83

CRI

15W

0908 VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT

BÓNG LED TRÒN 3W

Model: A55-3W/G01

BÓNG KẸP BÌNH

Ánh sáng
Trắng

Ánh sáng
Trắng

BÓNG

LED

TRÒN



Hiệu suất
sáng

78 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

3 W

Điện năng
tiêu thụ/1000h

3 kWh 

BÓNG LED TRÒN 9W

Model: A60-9W/G01

Hiệu suất
sáng

98 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

9 W

Điện năng
tiêu thụ/1000h

9 kWh 

Nhiệt độ màu
6500K/3200K

Quang thông
300 Lm

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Chỉ số hoàn màu
CRI ≥ 83 

CRI

Nhiệt độ màu
6500K/3200K

Quang thông
770 Lm

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Chỉ số hoàn màu
CRI ≥ 80

CRI

BÓNG LED TRÒN 12W

Model: A70-12W/G01

Hiệu suất
sáng

98 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

12 W

Điện năng
tiêu thụ/1000h

12 kWh 

Nhiệt độ màu
6500K/3200K

Quang thông
1050 Lm

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Chỉ số hoàn màu
CRI ≥ 80 

CRI

3W

9W

12W

BÓNG LED TRÒN 15W

Model: A80-15W/G01

Hiệu suất
sáng

98 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

15 W

Điện năng
tiêu thụ/1000h

15 kWh 

Nhiệt độ màu
6500K

Quang thông
1250 Lm

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Chỉ số hoàn màu
CRI ≥ 80 

CRI

15W

BÓNG LED TRÒN 20W

Model: A95-20W/G01

Hiệu suất
sáng

98 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

20 W

Điện năng
tiêu thụ/1000h

20 kWh 

Nhiệt độ màu
6500K

Quang thông
1750 Lm

Chỉ số hoàn màu
CRI ≥ 80 

CRI

20W

BÓNG LED TRÒN 30W

Model: A120-30W/G01

Hiệu suất
sáng

98 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

30 W

Điện năng
tiêu thụ/1000h

30 kWh 

Nhiệt độ màu
6500K

Quang thông
2800 Lm

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Chỉ số hoàn màu
CRI ≥ 80 

CRI

30W

BÓNG LED TRỤ DC 15W (12V DC)

Model: T70.12VDC/G01

Hiệu suất
sáng

103 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

9 W

Dải điện áp
hoạt động

12 V DC

Nhiệt độ màu
6500K/3200K

Quang thông
1000 Lm

Chỉ số hoàn màu
CRI ≥ 83

CRI

15W

0908 VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT

BÓNG LED TRÒN 3W

Model: A55-3W/G01

BÓNG KẸP BÌNH

Ánh sáng
Trắng

Ánh sáng
Trắng

BÓNG

LED

TRÒN



BÓNG LED TRỤ DC 30W (12V DC)
Model: T30-100.12VDC/G01

Hiệu suất
sáng

73 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

18 W

Dải điện áp
hoạt động

12 V DC

Quang thông
1500 Lm

Chỉ số hoàn màu
CRI ≥ 86

CRI

BÓNG LED TRỤ DC 40W (12V-28.5V DC)
Model: T115.12-28.5VDC/G01

Hiệu suất
sáng

92 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

20.5 W

Dải điện áp
hoạt động

12V-28.5V DC

Nhiệt độ màu
6500K/3200K

Quang thông
2450 Lm

Chỉ số hoàn màu
CRI ≥ 83

CRI

40W

BÓNG LED TÍCH ĐIỆN
Model: TD100-0.3AH/G01

Kích thước

D100x152mm

Thời gian
sáng mạnh

5.25 giờ

Điện áp sạc

4.2V

Nhiệt độ màu
7500K

Quang thông
550 Lm

Ánh sáng
Trắng

- Thân đèn: Nhựa ABS chịu lực

- Pin có thể tháo rời, thay thế dễ dàng

Thời gian sạc

6-7h

BÓNG LED TRỤ DC 40W (12V-28.5V DC - E27)
Model: T115.12-28.5VDC/G01(E27)

Hiệu suất
sáng

92 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

20.5 W

Dải điện áp
hoạt động

12 V-28.5 V DC

Nhiệt độ màu
6500K/3200K

Quang thông
2450 Lm

Chỉ số hoàn màu
CRI ≥ 83

CRI

40W

Kích thước
(ØxC)

7W

Công suất
tiêu thụ

115x38 (mm)

Đường kính
lỗ khoét

90mm

Quang thông

490Lm (6500K)

Hiệu suất
sáng

70Lm/W (6500K)

Hệ số
công suất

0.57

Điện năng
tiêu thụ/1000h

7 kWh 

Kích thước
(ØxC)

9W

Công suất
tiêu thụ

140x41 (mm)

Đường kính
lỗ khoét

110mm 745Lm (6500K)

Hiệu suất
sáng

83Lm/W (6500K)

Hệ số
công suất

0.54

Điện năng
tiêu thụ/1000h

9 kWh 

Model: AT01.9W-110/G02

Nhiệt độ màu
6500K

Nhiệt độ màu
6500K/3000K/4000K 

Ánh sáng đổi màu Ánh sáng trắng

Nhiệt độ màu
6500K/3000K/4000K 

Nhiệt độ màu
6500K

Ánh sáng đổi màu Ánh sáng trắng

ĐÈN ÂM TRẦN KHỐI ĐÚC
Model: AT01.7W-90/G02

TCVN 7722-1 : 2017  (IEC 60598-1 : 2014)

TCVN 10885-2-1 : 2015 (IEC 62722-2-1 : 2014)

CRI    >80

Tuổi thọ   20,000 giờ (L70/F50)

Dải điện áp hoạt động 165-250V (50/60Hz) 

Góc chùm tia   105º

Nhiệt độ làm việc  (-10÷45)⁰C

ĐÈN ÂM TRẦN ĐẾ MỎNG

Kích thước
(ØxC)

7W

Công suất
tiêu thụ

113x30 (mm)

Đường kính
lỗ khoét

90mm 490Lm (6500K)

Hiệu suất
sáng

70Lm/W (6500K)

Hệ số
công suất

0.57

Điện năng
tiêu thụ/1000h

7 kWh 

Model: AT02.7W-90/G02 Viền: Bạc/Vàng

Nhiệt độ màu
6500K

Nhiệt độ màu
6500K/3000K/4000K 

Ánh sáng đổi màu Ánh sáng trắng

ĐÈN LED ÂM TRẦN
(LED DOWNLIGHT)

ê Ánh sáng sắc nét tự nhiên.

ê Tiết kiệm điện năng.

ê Thân đèn được làm bằng nhôm đúc nguyên khối

  cao cấp, sang trọng, tinh tế.

ê Dễ dàng lắp đặt, bảo dưỡng.

ê Sản phẩm không chứa chất gây hại. Bảo vệ mắt và

  sức khỏe người tiêu dùng.

ê Ứng dụng: Nhà ở, văn phòng.

Quang thông

Quang thông

1110 VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Nhiệt độ màu
6500K/3200K

BÓNG LED TÍCH ĐIỆN



BÓNG LED TRỤ DC 30W (12V DC)
Model: T30-100.12VDC/G01

Hiệu suất
sáng

73 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

18 W

Dải điện áp
hoạt động

12 V DC

Quang thông
1500 Lm

Chỉ số hoàn màu
CRI ≥ 86

CRI

BÓNG LED TRỤ DC 40W (12V-28.5V DC)
Model: T115.12-28.5VDC/G01

Hiệu suất
sáng

92 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

20.5 W

Dải điện áp
hoạt động

12V-28.5V DC

Nhiệt độ màu
6500K/3200K

Quang thông
2450 Lm

Chỉ số hoàn màu
CRI ≥ 83

CRI

40W

BÓNG LED TÍCH ĐIỆN
Model: TD100-0.3AH/G01

Kích thước

D100x152mm

Thời gian
sáng mạnh

5.25 giờ

Điện áp sạc

4.2V

Nhiệt độ màu
7500K

Quang thông
550 Lm

Ánh sáng
Trắng

- Thân đèn: Nhựa ABS chịu lực

- Pin có thể tháo rời, thay thế dễ dàng

Thời gian sạc

6-7h

BÓNG LED TRỤ DC 40W (12V-28.5V DC - E27)
Model: T115.12-28.5VDC/G01(E27)

Hiệu suất
sáng

92 Lm/W

Công suất
tiêu thụ

20.5 W

Dải điện áp
hoạt động

12 V-28.5 V DC

Nhiệt độ màu
6500K/3200K

Quang thông
2450 Lm

Chỉ số hoàn màu
CRI ≥ 83

CRI

40W

Kích thước
(ØxC)

7W

Công suất
tiêu thụ

115x38 (mm)

Đường kính
lỗ khoét

90mm

Quang thông

490Lm (6500K)

Hiệu suất
sáng

70Lm/W (6500K)

Hệ số
công suất

0.57

Điện năng
tiêu thụ/1000h

7 kWh 

Kích thước
(ØxC)

9W

Công suất
tiêu thụ

140x41 (mm)

Đường kính
lỗ khoét

110mm 745Lm (6500K)

Hiệu suất
sáng

83Lm/W (6500K)

Hệ số
công suất

0.54

Điện năng
tiêu thụ/1000h

9 kWh 

Model: AT01.9W-110/G02

Nhiệt độ màu
6500K

Nhiệt độ màu
6500K/3000K/4000K 

Ánh sáng đổi màu Ánh sáng trắng

Nhiệt độ màu
6500K/3000K/4000K 

Nhiệt độ màu
6500K

Ánh sáng đổi màu Ánh sáng trắng

ĐÈN ÂM TRẦN KHỐI ĐÚC
Model: AT01.7W-90/G02

TCVN 7722-1 : 2017  (IEC 60598-1 : 2014)

TCVN 10885-2-1 : 2015 (IEC 62722-2-1 : 2014)

CRI    >80

Tuổi thọ   20,000 giờ (L70/F50)

Dải điện áp hoạt động 165-250V (50/60Hz) 

Góc chùm tia   105º

Nhiệt độ làm việc  (-10÷45)⁰C

ĐÈN ÂM TRẦN ĐẾ MỎNG

Kích thước
(ØxC)

7W

Công suất
tiêu thụ

113x30 (mm)

Đường kính
lỗ khoét

90mm 490Lm (6500K)

Hiệu suất
sáng

70Lm/W (6500K)

Hệ số
công suất

0.57

Điện năng
tiêu thụ/1000h

7 kWh 

Model: AT02.7W-90/G02 Viền: Bạc/Vàng

Nhiệt độ màu
6500K

Nhiệt độ màu
6500K/3000K/4000K 

Ánh sáng đổi màu Ánh sáng trắng

ĐÈN LED ÂM TRẦN
(LED DOWNLIGHT)

ê Ánh sáng sắc nét tự nhiên.

ê Tiết kiệm điện năng.

ê Thân đèn được làm bằng nhôm đúc nguyên khối

  cao cấp, sang trọng, tinh tế.

ê Dễ dàng lắp đặt, bảo dưỡng.

ê Sản phẩm không chứa chất gây hại. Bảo vệ mắt và

  sức khỏe người tiêu dùng.

ê Ứng dụng: Nhà ở, văn phòng.

Quang thông

Quang thông

1110 VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Nhiệt độ màu
6500K/3200K

BÓNG LED TÍCH ĐIỆN



12

Kích thước
(ØxC)

9W

Công suất
tiêu thụ

118x35 (mm)

Đường kính
lỗ khoét

90mm 740Lm (6500K)

Hiệu suất
sáng

83Lm/W (6500K)

Hệ số
công suất

0.55

Điện năng
tiêu thụ/1000h

9 kWh 

Kích thước
(ØxC)

7W

Công suất
tiêu thụ

118x35 (mm)

Đường kính
lỗ khoét

90mm 490Lm (6500K)

Hiệu suất
sáng

70Lm/W (6500K)

Hệ số
công suất

0.57

Điện năng
tiêu thụ/1000h

7 kWh 

Model: AT03.7W-90/G02

Ánh sáng đổi màu Ánh sáng trắng

Nhiệt độ màu
6500K

Nhiệt độ màu
6500K/3000K/4000K 

Viền: Bạc/Vàng

Viền: Bạc/Vàng

Nhiệt độ màu
6500K

Nhiệt độ màu
6500K/3000K/4000K 

Ánh sáng đổi màu Ánh sáng trắng

13

Model: AT03.9W-90/G02

ĐÈN ÂM TRẦN G8 - AT03

Model: AT02.9W-90/G02

Kích thước
(ØxC)

9W

Công suất
tiêu thụ

113x30 (mm)

Đường kính
lỗ khoét

90mm

Quang thông

745Lm (6500K)

Hiệu suất
sáng

83Lm/W (6500K)

Hệ số
công suất

0.54

Điện năng
tiêu thụ/1000h

9 kWh 

Ánh sáng đổi màu Ánh sáng trắng

Nhiệt độ màu
6500K

Nhiệt độ màu
6500K/3000K/4000K 

Viền: Bạc/Vàng

Model: AT02.12W-110/G02

Kích thước
(ØxC)

12W

Công suất
tiêu thụ

135x31 (mm)

Đường kính
lỗ khoét

110mm 1350Lm (6500K)

Hiệu suất
sáng

110Lm/W (6500K)

Hệ số
công suất

0.557

Điện năng
tiêu thụ/1000h

12 kWh 

Ánh sáng đổi màu Ánh sáng trắng

Nhiệt độ màu
6500K

Nhiệt độ màu
6500K/3000K/4000K 

Viền: Bạc/Vàng

Quang thông

Quang thông

Quang thông

VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT

Công suất
50 W

ĐÈN LED CHIẾU PHA 50W
Model: CP01-50W/G03

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Nhiệt độ màu
6500K/3200K

Quang thông
5500 Lm

115 Lm/W 0.62 50 kWh 230x178x50 mm

Công suất
100 W

ĐÈN LED CHIẾU PHA 100W
Model: CP01-100W/G03

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Nhiệt độ màu
6500K/3200K

Quang thông
10000 Lm

105 Lm/W 0.67 100 kWh 280x230x68 mm

Công suất
200 W

ĐÈN LED CHIẾU PHA 200W
Model: CP01-200W/G03

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Nhiệt độ màu
6500K/3200K

Quang thông
19000 Lm

100 Lm/W 0.7 200 kWh 350x280x85 mm

ĐÈN LED

CHIẾU PHA
(LED FLOODLIGHT)

Phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam:

TCVN 7722-1 : 2017  (IEC 60598-1 : 2014)

TCVN 10885-2-1 : 2015 (IEC 62722-2-1 : 2014)

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015

ê Thân đèn làm bằng nhôm đúc nguyên 

khối, chắc chắn, chống nước, chống bụi.

ê Công suất cao.

ê Ánh sáng chân thực, rõ nét.

ê Sản phẩm không chứa chất gây hại, an 

toàn cho người dùng.

ê Ứng dụng: Không gian rộng ngoài trời .

Tuổi thọ

 giờ20.000

Chỉ số hoàn màu

CRI >80

CRI

Mạch DOBNhiệt độ làm việc

(10÷45)ºC

Dải điện áp hoạt động: 165-250V (50/60Hz)

Cấp bảo vệ:    IP66

Góc chùm tia:   105º

Công suất
30 W

ĐÈN LED CHIẾU PHA 30W
Model: CP01-30W/G03

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Nhiệt độ màu
6500K/3200K

Quang thông
2700 Lm

90 Lm/W 0.93 30 kWh 176x128x30 mm

Công suất
20 W

ĐÈN LED CHIẾU PHA 20W
Model: CP01-20W/G03

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Nhiệt độ màu
6500K/3200K

Quang thông
2000 Lm

Hiệu suất
sáng

100 Lm/W

Hệ số 
công suất

0.93

Điện năng
tiêu thụ/1000h

20 kWh 145x99.5x30 mm

Kích thước
(D*R*C) 

20
2000

30
2700

Hiệu suất
sáng

Hệ số 
công suất

Điện năng
tiêu thụ/1000h

Kích thước
(D*R*C) 

Hiệu suất
sáng

Hệ số 
công suất

Điện năng
tiêu thụ/1000h

Kích thước
(D*R*C) 

Hiệu suất
sáng

Hệ số 
công suất

Điện năng
tiêu thụ/1000h

Kích thước
(D*R*C) 

Hiệu suất
sáng

Hệ số 
công suất

Điện năng
tiêu thụ/1000h

Kích thước
(D*R*C) 
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Kích thước
(ØxC)

9W

Công suất
tiêu thụ

118x35 (mm)

Đường kính
lỗ khoét

90mm 740Lm (6500K)

Hiệu suất
sáng

83Lm/W (6500K)

Hệ số
công suất

0.55

Điện năng
tiêu thụ/1000h

9 kWh 

Kích thước
(ØxC)

7W

Công suất
tiêu thụ

118x35 (mm)

Đường kính
lỗ khoét

90mm 490Lm (6500K)

Hiệu suất
sáng

70Lm/W (6500K)

Hệ số
công suất

0.57

Điện năng
tiêu thụ/1000h

7 kWh 

Model: AT03.7W-90/G02

Ánh sáng đổi màu Ánh sáng trắng

Nhiệt độ màu
6500K

Nhiệt độ màu
6500K/3000K/4000K 

Viền: Bạc/Vàng

Viền: Bạc/Vàng

Nhiệt độ màu
6500K

Nhiệt độ màu
6500K/3000K/4000K 

Ánh sáng đổi màu Ánh sáng trắng

13

Model: AT03.9W-90/G02

ĐÈN ÂM TRẦN G8 - AT03

Model: AT02.9W-90/G02

Kích thước
(ØxC)

9W

Công suất
tiêu thụ

113x30 (mm)

Đường kính
lỗ khoét

90mm

Quang thông

745Lm (6500K)

Hiệu suất
sáng

83Lm/W (6500K)

Hệ số
công suất

0.54

Điện năng
tiêu thụ/1000h

9 kWh 

Ánh sáng đổi màu Ánh sáng trắng

Nhiệt độ màu
6500K

Nhiệt độ màu
6500K/3000K/4000K 

Viền: Bạc/Vàng

Model: AT02.12W-110/G02

Kích thước
(ØxC)

12W

Công suất
tiêu thụ

135x31 (mm)

Đường kính
lỗ khoét

110mm 1350Lm (6500K)

Hiệu suất
sáng

110Lm/W (6500K)

Hệ số
công suất

0.557

Điện năng
tiêu thụ/1000h

12 kWh 

Ánh sáng đổi màu Ánh sáng trắng

Nhiệt độ màu
6500K

Nhiệt độ màu
6500K/3000K/4000K 

Viền: Bạc/Vàng

Quang thông

Quang thông

Quang thông

VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT

Công suất
50 W

ĐÈN LED CHIẾU PHA 50W
Model: CP01-50W/G03

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Nhiệt độ màu
6500K/3200K

Quang thông
5500 Lm

115 Lm/W 0.62 50 kWh 230x178x50 mm

Công suất
100 W

ĐÈN LED CHIẾU PHA 100W
Model: CP01-100W/G03

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Nhiệt độ màu
6500K/3200K

Quang thông
10000 Lm

105 Lm/W 0.67 100 kWh 280x230x68 mm

Công suất
200 W

ĐÈN LED CHIẾU PHA 200W
Model: CP01-200W/G03

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Nhiệt độ màu
6500K/3200K

Quang thông
19000 Lm

100 Lm/W 0.7 200 kWh 350x280x85 mm

ĐÈN LED

CHIẾU PHA
(LED FLOODLIGHT)

Phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam:

TCVN 7722-1 : 2017  (IEC 60598-1 : 2014)

TCVN 10885-2-1 : 2015 (IEC 62722-2-1 : 2014)

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015

ê Thân đèn làm bằng nhôm đúc nguyên 

khối, chắc chắn, chống nước, chống bụi.

ê Công suất cao.

ê Ánh sáng chân thực, rõ nét.

ê Sản phẩm không chứa chất gây hại, an 

toàn cho người dùng.

ê Ứng dụng: Không gian rộng ngoài trời .

Tuổi thọ

 giờ20.000

Chỉ số hoàn màu

CRI >80

CRI

Mạch DOBNhiệt độ làm việc

(10÷45)ºC

Dải điện áp hoạt động: 165-250V (50/60Hz)

Cấp bảo vệ:    IP66

Góc chùm tia:   105º

Công suất
30 W

ĐÈN LED CHIẾU PHA 30W
Model: CP01-30W/G03

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Nhiệt độ màu
6500K/3200K

Quang thông
2700 Lm

90 Lm/W 0.93 30 kWh 176x128x30 mm

Công suất
20 W

ĐÈN LED CHIẾU PHA 20W
Model: CP01-20W/G03

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Nhiệt độ màu
6500K/3200K

Quang thông
2000 Lm

Hiệu suất
sáng

100 Lm/W

Hệ số 
công suất

0.93

Điện năng
tiêu thụ/1000h

20 kWh 145x99.5x30 mm

Kích thước
(D*R*C) 

20
2000

30
2700

Hiệu suất
sáng

Hệ số 
công suất

Điện năng
tiêu thụ/1000h

Kích thước
(D*R*C) 

Hiệu suất
sáng

Hệ số 
công suất

Điện năng
tiêu thụ/1000h

Kích thước
(D*R*C) 

Hiệu suất
sáng

Hệ số 
công suất

Điện năng
tiêu thụ/1000h

Kích thước
(D*R*C) 

Hiệu suất
sáng

Hệ số 
công suất

Điện năng
tiêu thụ/1000h

Kích thước
(D*R*C) 



Tiết kiệm điện

80%
Tuổi thọ

25000h

Nhiệt độ làm việc

(-10ºC) - 45ºC

ĐÈN LED TUÝP BÁN NGUYỆT
1.2M 40W
MODEL: BN 40W-1200/G04

ĐÈN LED TUÝP OVAL
1.2M 40W
MODEL: OV 40W-1200/G04

ĐÈN LED TUÝP OVAL
1.2M 60W
MODEL: OV 60W-1200/G04

ĐÈN LED TUÝP HỘP VUÔNG
1.2M 40W
MODEL: HV 40W-1200/G04

ê Dải điện áp hoạt động: 165-250V (50/60Hz)

ê Thiết kế tràn viền

ê Thiết kế thân nhôm, kích thước linh hoạt, đa dạng công suất

ê Lắp đặt dễ dàng và linh hoạt

ê Ứng dụng: Phòng khách, phòng ngủ, văn phòng, công trình,…

TCVN 7722-1 : 2017  (IEC 60598-1 : 2014)

TCVN 10885-2-1 : 2015 (IEC 62722-2-1 : 2014)

Quang thông
3500 Lm

Nhiệt độ màu
6500K

Chỉ số hoàn màu
CRI 84

CRI

Quang thông
4400 Lm

Nhiệt độ màu
6500K

Chỉ số hoàn màu
CRI 84

CRI

Quang thông
6300 Lm

Nhiệt độ màu
6500K

Chỉ số hoàn màu
CRI 75

CRI

ĐÈN LED TUÝP
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Quang thông
3700 Lm

Nhiệt độ màu
6500K

Chỉ số hoàn màu
CRI 84

CRI

Hiệu suất
sáng

Hệ số 
công suất

Điện năng
tiêu thụ/1000h

Kích thước
(ØxD) 

BÓNG ĐÈN LED TUÝP T8
1.2M 20W
MODEL: T8 20W-1200/G04

Quang thông
2100 Lm

Nhiệt độ màu
6500K

Chỉ số hoàn màu
CRI 84

CRI

105 Lm/W 0.55 20 kWh 27.5x1200 mm

MÁNG LED TUÝP ĐƠN 1.2M

Kích thước
(D*R*C) 

Trọng lượng Điện áp
hoạt động

1220x33x19 mm 330 gram 220 V

MÁNG LED TUÝP ĐÔI 1.2M

Kích thước
(D*R*C) 

Trọng lượng Điện áp
hoạt động

1220x40x23 mm 384 gram 220 V

Hiệu suất
sáng

Hệ số 
công suất

Điện năng
tiêu thụ/1000h

Kích thước
(D*R*C) 

105 Lm/W 0.6 60 kWh 1200x75x30 mm

Hiệu suất
sáng

Hệ số 
công suất

Điện năng
tiêu thụ/1000h

Kích thước
(D*R*C) 

92 Lm/W 0.55 40 kWh 1200x75x23 mm

Hiệu suất
sáng

Hệ số 
công suất

Điện năng
tiêu thụ/1000h

Kích thước
(D*R*C) 

87.5 Lm/W 0.55 40 kWh 1200x55x26 mm

Hiệu suất
sáng

Hệ số 
công suất

Điện năng
tiêu thụ/1000h

Kích thước
(D*R*C) 

110 Lm/W 0.56 40 kWh 1200x60x30 mm

MODEL: MĐ1.2M-2/G04MODEL: MĐ1.2M-1/G04

ĐÈN LED TUÝP OVAL
0.6M 20W
MODEL: OV 20W-600/G04

Quang thông
2190 Lm

Nhiệt độ màu
6500K

Chỉ số hoàn màu
CRI ≥ 80

CRI

Hiệu suất
sáng

Hệ số 
công suất

Điện năng
tiêu thụ/1000h

Kích thước
(D*R*C) 

110 Lm/W 0.56 20 kWh 600x60x30 mm

ĐÈN LED ỐP TRẦN
VUÔNG 12W
MODEL: OV01-12W 180x180/G02

Quang thông

1400 Lm

Nhiệt độ màu

6500K

Chỉ số hoàn màu

CRI 83

CRI

Hiệu suất
sáng

Hệ số 
công suất

Điện năng
tiêu thụ/1000h

Kích thước
(D*R*C) 

104 Lm/W 0.55 12 kWh180x180x37 mm

ĐÈN LED ỐP TRẦN
VUÔNG 18W
MODEL: OV01-18W 230x230/G02

ĐÈN LED ỐP TRẦN

VUÔNG 24W
MODEL: OV01-24W 300x300/G02

ĐÈN LED ỐP TRẦN
TRÒN 12W
MODEL: OT01-12W 180/G02

CRI

Quang thông

2100 Lm

Nhiệt độ màu

6500K

Chỉ số hoàn màu

CRI 83

Hiệu suất
sáng

Hệ số 
công suất

Điện năng
tiêu thụ/1000h

Kích thước
(D*R*C) 

109.8 Lm/W 0.56 18 kWh230x230x37 mm

CRI

Quang thông

2700 Lm

Nhiệt độ màu

6500K

Chỉ số hoàn màu

CRI 83

Hiệu suất
sáng

Hệ số 
công suất

Điện năng
tiêu thụ/1000h

Kích thước
(D*R*C) 

109 Lm/W 0.55 24kWh300x300x37 mm

CRI

Chỉ số hoàn màu

CRI 83

Quang thông

1300 Lm

Nhiệt độ màu

6500K

Hiệu suất
sáng

Hệ số 
công suất

Điện năng
tiêu thụ/1000h

Kích thước
(ØxC) 

95.7 Lm/W 0.56 12 kWh 180x36 mm

. Thiết kế hiện đại, có tính thẩm mỹ cao, dễ dàng lắp đặt

. Tuổi thọ: 20,000h (L70/F50)

. Chỉ số hoàn màu cao, ánh sáng chân thực, rõ nét

. Dải điện áp hoạt động: 165 - 250V (50/60Hz)

. Đạt tiêu chuẩn ISO9001:2015

. QCVN 19:2019/BKHCN

ĐÈN LED ỐP TRẦN

1514 VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT



Tiết kiệm điện

80%
Tuổi thọ

25000h

Nhiệt độ làm việc

(-10ºC) - 45ºC

ĐÈN LED TUÝP BÁN NGUYỆT
1.2M 40W
MODEL: BN 40W-1200/G04

ĐÈN LED TUÝP OVAL
1.2M 40W
MODEL: OV 40W-1200/G04

ĐÈN LED TUÝP OVAL
1.2M 60W
MODEL: OV 60W-1200/G04

ĐÈN LED TUÝP HỘP VUÔNG
1.2M 40W
MODEL: HV 40W-1200/G04

ê Dải điện áp hoạt động: 165-250V (50/60Hz)

ê Thiết kế tràn viền

ê Thiết kế thân nhôm, kích thước linh hoạt, đa dạng công suất

ê Lắp đặt dễ dàng và linh hoạt

ê Ứng dụng: Phòng khách, phòng ngủ, văn phòng, công trình,…

TCVN 7722-1 : 2017  (IEC 60598-1 : 2014)

TCVN 10885-2-1 : 2015 (IEC 62722-2-1 : 2014)

Quang thông
3500 Lm

Nhiệt độ màu
6500K

Chỉ số hoàn màu
CRI 84

CRI

Quang thông
4400 Lm

Nhiệt độ màu
6500K

Chỉ số hoàn màu
CRI 84

CRI

Quang thông
6300 Lm

Nhiệt độ màu
6500K

Chỉ số hoàn màu
CRI 75

CRI

ĐÈN LED TUÝP
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Quang thông
3700 Lm

Nhiệt độ màu
6500K

Chỉ số hoàn màu
CRI 84

CRI

Hiệu suất
sáng

Hệ số 
công suất

Điện năng
tiêu thụ/1000h

Kích thước
(ØxD) 

BÓNG ĐÈN LED TUÝP T8
1.2M 20W
MODEL: T8 20W-1200/G04

Quang thông
2100 Lm

Nhiệt độ màu
6500K

Chỉ số hoàn màu
CRI 84

CRI

105 Lm/W 0.55 20 kWh 27.5x1200 mm

MÁNG LED TUÝP ĐƠN 1.2M

Kích thước
(D*R*C) 

Trọng lượng Điện áp
hoạt động

1220x33x19 mm 330 gram 220 V

MÁNG LED TUÝP ĐÔI 1.2M

Kích thước
(D*R*C) 

Trọng lượng Điện áp
hoạt động

1220x40x23 mm 384 gram 220 V

Hiệu suất
sáng

Hệ số 
công suất

Điện năng
tiêu thụ/1000h

Kích thước
(D*R*C) 

105 Lm/W 0.6 60 kWh 1200x75x30 mm

Hiệu suất
sáng

Hệ số 
công suất

Điện năng
tiêu thụ/1000h

Kích thước
(D*R*C) 

92 Lm/W 0.55 40 kWh 1200x75x23 mm

Hiệu suất
sáng

Hệ số 
công suất

Điện năng
tiêu thụ/1000h

Kích thước
(D*R*C) 

87.5 Lm/W 0.55 40 kWh 1200x55x26 mm

Hiệu suất
sáng

Hệ số 
công suất

Điện năng
tiêu thụ/1000h

Kích thước
(D*R*C) 

110 Lm/W 0.56 40 kWh 1200x60x30 mm

MODEL: MĐ1.2M-2/G04MODEL: MĐ1.2M-1/G04

ĐÈN LED TUÝP OVAL
0.6M 20W
MODEL: OV 20W-600/G04

Quang thông
2190 Lm

Nhiệt độ màu
6500K

Chỉ số hoàn màu
CRI ≥ 80

CRI

Hiệu suất
sáng

Hệ số 
công suất

Điện năng
tiêu thụ/1000h

Kích thước
(D*R*C) 

110 Lm/W 0.56 20 kWh 600x60x30 mm

ĐÈN LED ỐP TRẦN
VUÔNG 12W
MODEL: OV01-12W 180x180/G02

Quang thông

1400 Lm

Nhiệt độ màu

6500K

Chỉ số hoàn màu

CRI 83

CRI

Hiệu suất
sáng

Hệ số 
công suất

Điện năng
tiêu thụ/1000h

Kích thước
(D*R*C) 

104 Lm/W 0.55 12 kWh180x180x37 mm

ĐÈN LED ỐP TRẦN
VUÔNG 18W
MODEL: OV01-18W 230x230/G02

ĐÈN LED ỐP TRẦN

VUÔNG 24W
MODEL: OV01-24W 300x300/G02

ĐÈN LED ỐP TRẦN
TRÒN 12W
MODEL: OT01-12W 180/G02

CRI

Quang thông

2100 Lm

Nhiệt độ màu

6500K

Chỉ số hoàn màu

CRI 83

Hiệu suất
sáng

Hệ số 
công suất

Điện năng
tiêu thụ/1000h

Kích thước
(D*R*C) 

109.8 Lm/W 0.56 18 kWh230x230x37 mm

CRI

Quang thông

2700 Lm

Nhiệt độ màu

6500K

Chỉ số hoàn màu

CRI 83

Hiệu suất
sáng

Hệ số 
công suất

Điện năng
tiêu thụ/1000h

Kích thước
(D*R*C) 

109 Lm/W 0.55 24kWh300x300x37 mm

CRI

Chỉ số hoàn màu

CRI 83

Quang thông

1300 Lm

Nhiệt độ màu

6500K

Hiệu suất
sáng

Hệ số 
công suất

Điện năng
tiêu thụ/1000h

Kích thước
(ØxC) 

95.7 Lm/W 0.56 12 kWh 180x36 mm

. Thiết kế hiện đại, có tính thẩm mỹ cao, dễ dàng lắp đặt

. Tuổi thọ: 20,000h (L70/F50)

. Chỉ số hoàn màu cao, ánh sáng chân thực, rõ nét

. Dải điện áp hoạt động: 165 - 250V (50/60Hz)

. Đạt tiêu chuẩn ISO9001:2015

. QCVN 19:2019/BKHCN

ĐÈN LED ỐP TRẦN

1514 VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT



196 gram

. Vỏ hợp kim nhôm siêu bền, chống va đập3 chế độ sáng

3,000mAh

5h sáng mạnh 

12h sáng yếu

110 gram

2,200mAh

3 chế độ sáng . Vỏ hợp kim nhôm siêu bền, chống va đập

4h sáng mạnh

10h sáng yếu

Màu sắc: Đen/bạc            Kích thước: 155x39x39mm

MODEL: G8-568
Màu sắc: Đen                   Kích thước: 245x55x55mm

130 gram

1,200mAh

3 chế độ sáng . Thân nhựa kết hợp hợp kim nhôm cao cấp

4h - 6h sáng mạnh

12h sáng thân 

8 - 10h sáng yếu

 

1312

MODEL: G8-569

Màu sắc: Xanh/Cam        Kích thước: 170x50x50mm

MODEL: G8-570

ĐÈN LED ỐP TRẦN
TRÒN 24W
MODEL: OT01-24W 300/G02

Quang thông

2600 Lm

Nhiệt độ màu

6500K

Chỉ số hoàn màu

CRI 83

CRI

ê Thân đèn được làm bằng hợp kim nhôm cao cấp, chống va đập.

ê Kích thước tối ưu, nhỏ gọn.

ê Có gioăng chụp, chống thấm nước, chống bụi.

ê Bóng Led  Công suất cao, siêu sáng, tuổi thọ lên đến 10,000 giờ.

ê Pin Lithium, mới 100% có khối lượng nhỏ gọn, chu kỳ nạp - xả lớn, 
dung lượng cao, tuổi thọ lâu.

ê Thông số sạc:  Điện áp vào 200-250V/50Hz, điện áp ra 4.2V. 

ê Sản xuất tại Việt Nam.

ĐÈN PIN CẦM TAY

Hiệu suất
sáng

Hệ số 
công suất

Điện năng
tiêu thụ/1000h

Kích thước
(ØxC) 

104 Lm/W 0.55 24 kWh300x36mm

VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT

ĐÈN LED ỐP TRẦN
TRÒN 18W
MODEL: OT01-18W 230/G02

Quang thông
1900 Lm

Nhiệt độ màu
6500K

Chỉ số hoàn màu
CRI 80

CRI

Hiệu suất
sáng

Hệ số 
công suất

Điện năng
tiêu thụ/1000h

Kích thước
(ØxC) 

95.2 Lm/W 0.56 18 kWh 230x36 mm

DÒNG SẢN PHẨM PHỔ THÔNG

MODEL: G8-A3

 46 mm 

Mạ hoa văn

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Pin Lithium

2 chế độ sáng

LED 1W

4h sáng mạnh

 sáng yếu8h

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Pin Lithium 1200mAh

2 chế độ sáng

LED 3W

4.5h sáng mạnh

 sáng yếu8h

MODEL: G8-130

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Pin Lithium 1200mAh

2 chế độ sáng

LED 3W

4.5h sáng mạnh

 sáng yếu8h

 68 mm 

ĐÈN PIN ĐEO ĐẦU

 78 mm 

ê Thiết kế chắc chắn, đẹp mắt.

ê Kích thước nhỏ - gọn - nhẹ, thiết kế đơn giản và dễ sử dụng.

ê Dung lượng pin vừa, thời gian chiếu sáng vừa đủ, giá rẻ, phù

  hợp với công việc nhà nông làm trong vòng 4.5h

ê Sử dụng Led công suất cao.

ê Điện áp vào 220V, điện áp ra 4.2V.

ê Thiết kế và sản xuất tại Việt Nam.

MODEL: G8-A4

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Pin Lithium 500mAh

2 chế độ sáng

LED 1W

2h sáng mạnh

 sáng yếu4h

Mạ hoa văn

 46 mm 

MODEL: G8-A1

1716 VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT



196 gram

. Vỏ hợp kim nhôm siêu bền, chống va đập3 chế độ sáng

3,000mAh

5h sáng mạnh 

12h sáng yếu

110 gram

2,200mAh

3 chế độ sáng . Vỏ hợp kim nhôm siêu bền, chống va đập

4h sáng mạnh

10h sáng yếu

Màu sắc: Đen/bạc            Kích thước: 155x39x39mm

MODEL: G8-568
Màu sắc: Đen                   Kích thước: 245x55x55mm

130 gram

1,200mAh

3 chế độ sáng . Thân nhựa kết hợp hợp kim nhôm cao cấp

4h - 6h sáng mạnh

12h sáng thân 

8 - 10h sáng yếu
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MODEL: G8-569

Màu sắc: Xanh/Cam        Kích thước: 170x50x50mm

MODEL: G8-570

ĐÈN LED ỐP TRẦN
TRÒN 24W
MODEL: OT01-24W 300/G02

Quang thông

2600 Lm

Nhiệt độ màu

6500K

Chỉ số hoàn màu

CRI 83

CRI

ê Thân đèn được làm bằng hợp kim nhôm cao cấp, chống va đập.

ê Kích thước tối ưu, nhỏ gọn.

ê Có gioăng chụp, chống thấm nước, chống bụi.

ê Bóng Led  Công suất cao, siêu sáng, tuổi thọ lên đến 10,000 giờ.

ê Pin Lithium, mới 100% có khối lượng nhỏ gọn, chu kỳ nạp - xả lớn, 
dung lượng cao, tuổi thọ lâu.

ê Thông số sạc:  Điện áp vào 200-250V/50Hz, điện áp ra 4.2V. 

ê Sản xuất tại Việt Nam.

ĐÈN PIN CẦM TAY

Hiệu suất
sáng

Hệ số 
công suất

Điện năng
tiêu thụ/1000h

Kích thước
(ØxC) 

104 Lm/W 0.55 24 kWh300x36mm

VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT

ĐÈN LED ỐP TRẦN
TRÒN 18W
MODEL: OT01-18W 230/G02

Quang thông
1900 Lm

Nhiệt độ màu
6500K

Chỉ số hoàn màu
CRI 80

CRI

Hiệu suất
sáng

Hệ số 
công suất

Điện năng
tiêu thụ/1000h

Kích thước
(ØxC) 

95.2 Lm/W 0.56 18 kWh 230x36 mm

DÒNG SẢN PHẨM PHỔ THÔNG

MODEL: G8-A3

 46 mm 

Mạ hoa văn

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Pin Lithium

2 chế độ sáng

LED 1W

4h sáng mạnh

 sáng yếu8h

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Pin Lithium 1200mAh

2 chế độ sáng

LED 3W

4.5h sáng mạnh

 sáng yếu8h

MODEL: G8-130

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Pin Lithium 1200mAh

2 chế độ sáng

LED 3W

4.5h sáng mạnh

 sáng yếu8h

 68 mm 

ĐÈN PIN ĐEO ĐẦU

 78 mm 

ê Thiết kế chắc chắn, đẹp mắt.

ê Kích thước nhỏ - gọn - nhẹ, thiết kế đơn giản và dễ sử dụng.

ê Dung lượng pin vừa, thời gian chiếu sáng vừa đủ, giá rẻ, phù

  hợp với công việc nhà nông làm trong vòng 4.5h

ê Sử dụng Led công suất cao.

ê Điện áp vào 220V, điện áp ra 4.2V.

ê Thiết kế và sản xuất tại Việt Nam.

MODEL: G8-A4

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Pin Lithium 500mAh

2 chế độ sáng

LED 1W

2h sáng mạnh

 sáng yếu4h

Mạ hoa văn

 46 mm 

MODEL: G8-A1

1716 VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT



MODEL: G8-327

MODEL: G8-9811

MODEL: G8-325

Ánh sáng
Trắng/Vàng

2 chế độ sáng

Pin rời 1.5V-AA *3

LED 1W

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Pin Lithium 1200mAh

2 chế độ sáng

LED 3W

4.5h sáng mạnh

 sáng yếu8h

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Pin Lithium 1200mAh

2 chế độ sáng

LED 3W

4.5h sáng mạnh

 sáng yếu8h

MODEL: G8-330

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Pin Lithium 3000mAh

2 chế độ sáng

LED 3W

6.5h sáng mạnh

 sáng yếu14h

14 15

DÒNG SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO

Dung lượng pin lớn, cộng với kích thước chóa rộng và khả năng 

chịu mưa gió cao, sản phẩm phù hợp với các công việc cần 

ánh sáng lớn và liên tục như thám hiểm, dã ngoại, làm rẫy,…

 46 mm 

 68 mm 

 46 mm 

 68 mm 

VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Pin Lithium 2200mAh

2 chế độ sáng

LED 3W

7.5h sáng mạnh

 sáng yếu14h

MODEL: G8-530

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Pin Lithium 4400mAh

2 chế độ sáng

LED 3W

12h sáng mạnh

 sáng yếu24h

MODEL: G8-332

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Pin Lithium 4400mAh

2 chế độ sáng

LED 5W

10h sáng mạnh

 sáng yếu20h

 88 mm 

MODEL: G8-ML-3

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Pin Lithium 2200mAh

2 chế độ sáng

LED 3W

7.5h sáng mạnh

 sáng yếu14h

DÒNG SẢN PHẨM CAO CẤP

MODEL: G8-527

Vỏ đèn màu trơn và mạ hoa văn; sử dụng 

pin dung lượng cao, siêu bền, thời gian 

chiếu sáng rất dài; phù hợp với công việc 

có tính đặc thù cao: đi rừng, đi bắt thủy hải 

sản, hành quân, khai thác mỏ, thám hiểm, 

đi phượt… 

 68 mm 

 46 mm 

 46 mm 

1918 VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT



MODEL: G8-327

MODEL: G8-9811

MODEL: G8-325

Ánh sáng
Trắng/Vàng

2 chế độ sáng

Pin rời 1.5V-AA *3

LED 1W

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Pin Lithium 1200mAh

2 chế độ sáng

LED 3W

4.5h sáng mạnh

 sáng yếu8h

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Pin Lithium 1200mAh

2 chế độ sáng

LED 3W

4.5h sáng mạnh

 sáng yếu8h

MODEL: G8-330

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Pin Lithium 3000mAh

2 chế độ sáng

LED 3W

6.5h sáng mạnh

 sáng yếu14h

14 15

DÒNG SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO

Dung lượng pin lớn, cộng với kích thước chóa rộng và khả năng 

chịu mưa gió cao, sản phẩm phù hợp với các công việc cần 

ánh sáng lớn và liên tục như thám hiểm, dã ngoại, làm rẫy,…

 46 mm 

 68 mm 

 46 mm 

 68 mm 

VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Pin Lithium 2200mAh

2 chế độ sáng

LED 3W

7.5h sáng mạnh

 sáng yếu14h

MODEL: G8-530

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Pin Lithium 4400mAh

2 chế độ sáng

LED 3W

12h sáng mạnh

 sáng yếu24h

MODEL: G8-332

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Pin Lithium 4400mAh

2 chế độ sáng

LED 5W

10h sáng mạnh

 sáng yếu20h

 88 mm 

MODEL: G8-ML-3

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Pin Lithium 2200mAh

2 chế độ sáng

LED 3W

7.5h sáng mạnh

 sáng yếu14h

DÒNG SẢN PHẨM CAO CẤP

MODEL: G8-527

Vỏ đèn màu trơn và mạ hoa văn; sử dụng 

pin dung lượng cao, siêu bền, thời gian 

chiếu sáng rất dài; phù hợp với công việc 

có tính đặc thù cao: đi rừng, đi bắt thủy hải 

sản, hành quân, khai thác mỏ, thám hiểm, 

đi phượt… 

 68 mm 

 46 mm 

 46 mm 

1918 VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT



MODEL: G8-668

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Pin Lithium 3000mAh

3 chế độ sáng

LED 3W

7h sáng mạnh

 sáng yếu14h

Chống nước

MODEL: G8-533

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Pin Lithium 4400mAh

3 chế độ sáng

LED 3W

12h sáng mạnh

 sáng yếu24h

Chống nước

MODEL: G8-669

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Pin Lithium 3000mAh

3 chế độ sáng

LED 5W

6h sáng mạnh

 sáng yếu14h

MODEL: G8-534

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Pin Lithium 4400mAh

3 chế độ sáng

LED 5W

10h sáng mạnh

 sáng yếu20h

20 21

ĐÈN ĐỘI ĐẦU CAO CẤP - BẠN ĐỒNG HÀNH CÙNG THỢ LẶN 

 68 mm 

 78 mm 

 68 mm 

 78 mm 

Chống nước

Chống nước

VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT

ê Thiết kế hoa văn đẹp mắt, thân nhựa cao cấp chắc chắn, chống trơn trượt.

ê Công nghệ mạch điện tử chống ẩm hiện đại.

ê Lưới bắt muỗi chống gỉ, thu hút và tiêu diệt muỗi một cách thông minh.

ê Ứng dụng: Vợt bắt muỗi tiêu diệt các côn trùng bay, nhỏ kích thước bằng muỗi.

MODEL G8-8888 DÒNG VỢT CAO CẤP

Pin Lithium 1200mAh, 3.7V 

Cục sạc thông minh, tự ngắt khi đầy

Thời gian sạc: 4-6h 

Mạch điện tử chống ẩm 

MODEL G8-618 DÒNG VỢT CHẤT LƯỢNG CAO

Pin khô 4V (Ắc quy chì axit 4V)

Sạc trực tiếp nguồn 220V

Thời gian sạc: 8-10h

Mạch điện tử chống ẩm 

MODEL G8-620 DÒNG VỢT PHỔ THÔNG

Pin khô 4V (Ắc quy chì axit 4V)

Sạc trực tiếp nguồn 220V

Thời gian sạc: 6-8h

Mạch điện tử chống ẩm 

Đèn Led có pha

Nhựa ABS cao cấp

Lưới thép mạ kẽm

Đèn Led có pha

Nhựa cao cấp

Lưới thép mạ kẽm

Đèn Led có pha

Nhựa HIPS

Lưới thép mạ kẽm

MODEL G8-626 DÒNG VỢT TỰ ĐỘNG BẮT MUỖI

Dây sạc Micro USB (không kèm theo củ sạc)

Điện áp 5V-1A

Thời gian sạc: 4-6h

Mạch điện tử chống ẩm 

Nhựa ABS cao cấp

Lưới thép mạ kẽm

VỢT MUỖI

Pin Lithium 1200mAh, 3.7V 

Đựng trong hộp giấy cao cấp

Đựng trong hộp giấy cao cấp



MODEL: G8-668

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Pin Lithium 3000mAh

3 chế độ sáng

LED 3W

7h sáng mạnh

 sáng yếu14h

Chống nước

MODEL: G8-533

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Pin Lithium 4400mAh

3 chế độ sáng

LED 3W

12h sáng mạnh

 sáng yếu24h

Chống nước

MODEL: G8-669

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Pin Lithium 3000mAh

3 chế độ sáng

LED 5W

6h sáng mạnh

 sáng yếu14h

MODEL: G8-534

Ánh sáng
Trắng/Vàng

Pin Lithium 4400mAh

3 chế độ sáng

LED 5W

10h sáng mạnh

 sáng yếu20h

20 21

ĐÈN ĐỘI ĐẦU CAO CẤP - BẠN ĐỒNG HÀNH CÙNG THỢ LẶN 

 68 mm 

 78 mm 

 68 mm 

 78 mm 

Chống nước

Chống nước

VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT

ê Thiết kế hoa văn đẹp mắt, thân nhựa cao cấp chắc chắn, chống trơn trượt.

ê Công nghệ mạch điện tử chống ẩm hiện đại.

ê Lưới bắt muỗi chống gỉ, thu hút và tiêu diệt muỗi một cách thông minh.

ê Ứng dụng: Vợt bắt muỗi tiêu diệt các côn trùng bay, nhỏ kích thước bằng muỗi.

MODEL G8-8888 DÒNG VỢT CAO CẤP

Pin Lithium 1200mAh, 3.7V 

Cục sạc thông minh, tự ngắt khi đầy

Thời gian sạc: 4-6h 

Mạch điện tử chống ẩm 

MODEL G8-618 DÒNG VỢT CHẤT LƯỢNG CAO

Pin khô 4V (Ắc quy chì axit 4V)

Sạc trực tiếp nguồn 220V

Thời gian sạc: 8-10h

Mạch điện tử chống ẩm 

MODEL G8-620 DÒNG VỢT PHỔ THÔNG

Pin khô 4V (Ắc quy chì axit 4V)

Sạc trực tiếp nguồn 220V

Thời gian sạc: 6-8h

Mạch điện tử chống ẩm 

Đèn Led có pha

Nhựa ABS cao cấp

Lưới thép mạ kẽm

Đèn Led có pha

Nhựa cao cấp

Lưới thép mạ kẽm

Đèn Led có pha

Nhựa HIPS

Lưới thép mạ kẽm

MODEL G8-626 DÒNG VỢT TỰ ĐỘNG BẮT MUỖI

Dây sạc Micro USB (không kèm theo củ sạc)

Điện áp 5V-1A

Thời gian sạc: 4-6h

Mạch điện tử chống ẩm 

Nhựa ABS cao cấp

Lưới thép mạ kẽm

VỢT MUỖI

Pin Lithium 1200mAh, 3.7V 

Đựng trong hộp giấy cao cấp

Đựng trong hộp giấy cao cấp



CÁC SẢN PHẨM KHÁC VÀ PHỤ KIỆN

CỤC SẠC THÔNG MINH

DÂY ĐÈN ĐỘI

ê Trọng lượng nhẹ, dung lượng cao, độ nạp - xả lớn, thời gian sạc nhanh, an toàn với 

môi trường và người tiêu dùng

. Mã 18.65, dung lượng 1200mAh

Pin trụ đơn, kích thước 18*65mm, dung lượng 1200mAh, không dây điện. 

. Mã 18.65, dung lượng 2200mAh

Pin trụ đơn, kích thước 18*65mm, dung lượng 2200mAh, không dây điện. 

. Mã 18.133, dung lượng 3000mAh

Pin trụ đôi (2 củ ghép dọc), kích thước 18*133mm, dung lượng 3000mAh, không dây điện. 

PIN LITHIUM

. G8-00001 : Dây chun đen

. G8-00002 : Dây chun cam dệt logo G8

. G8-00003 : Dây chun xanh

. Cục sạc G8-004: dòng sạc 350mA (dùng cho Đèn pin G8-A4, G8-A3, G8-A1,…) Sạc chân Tròn, đường kính 3.5mm, 

. Cục sạc G8-005: Sạc chân Dẹt - 2 kim - cỡ nhỏ, dòng sạc 350mA (dùng cho Đèn pin G8-327, G8-9811,…)

. Cục sạc G8-013: Sạc chân Dẹt - 2 kim - cỡ nhỏ, dòng sạc nhanh 1000mA (dùng cho Đèn pin G8-330, G8-668, G8-533,…)

. Cục sạc G8-009: Sạc chân Dẹt - 2 kim - cỡ lớn

. Cục sạc G8-010: Sạc chân Dẹt - 2 kim - cỡ trung, dòng sạc nhanh 1000mA

. Cục sạc G8-014: Sạc chân Tròn, đường kính 3.5mm, dòng sạc 1000mA (dùng cho Đèn Tích điện, sạc nhanh đèn A1-A3-A4...)

MODEL

MODEL

ê Chất liệu vải tốt siêu bền, chắc chắn

dẻo dai, co giãn tốt

ê Điện áp vào 220-250V/50Hz, điện áp ra 4.2V.

ê Tự ngắt khi đầy pin.

 Có đèn báo xanh khi đã sạc đầy.ê

ẤM ĐUN NƯỚC SIÊU TỐC G8-702 

Ÿ Dây nguồn sản phẩm bằng đồng

 Bền bỉ, chắc chắnŸ

 Inox 201 an toàn cho sức khỏeŸ

Ÿ Inox 304 an toàn cho sức khỏe

Ÿ Ruột ấm dập sâu, liền khối hạn 

   chế nước rò rỉ

Ÿ An toàn với 2 lớp cách nhiệt

Ÿ Thiết kế sang trọng, tinh tế

ẤM ĐUN NƯỚC SIÊU TỐC G8-701 

22 23VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT

Ÿ Kiểu dáng đơn giản, trang nhã, tinh tế

Ÿ Điện áp: 220V - 50Hz

Ÿ Nút gạt 2 chức năng: Nấu và giữ ấm

Ÿ Dung tích nồi đa dạng phù hợp với nhu cầu từng gia đình

Ÿ Công nghệ nấu cơm đa chiều, mâm nhiệt lớn và công 

suất cao giúp nấu cơm mau chín, ngon hơn mà vẫn tiết 

kiệm điện năng.

TCVN 5699-2-15:2013
TCVN 8252:2015 

G8-701 G8-702

NỒI CƠM ĐIỆN

ẤM ĐUN NƯỚC

Ÿ Dung tích 1.8 lít
Ÿ Công suất: 1500W
Ÿ Điện áp 220V
Ÿ Đế xoay 360 độ

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI

Thiết kế thân nhựa cao cấp, chịu lực

Dung tích 1.2 lít phù hợp cho 2 - 4 người ăn.

Lòng nồi bằng hợp kim nhôm dầy dặn, phủ chất chống dính cao 

cấp Ceramic, an toàn cho sức khỏe

NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI - MODEL G8-751NCG1.2/G05

TCVN 5699-2-15:2013
TCVN 8252:2015 

Bảng điều khiển LED
có bảo vệ quá nhiệt, tăng độ an toàn

Lòng nồi dày dặn 400g, chống dính Ceramic,
chống xước, an toàn cho sức khoẻ giữ nhiệt lâu

Mâm nhiệt 350g giữ nhiệt lâu hơn

Dây nguồn lõi đồng nguyên chất
2x0.75mmx120cm



CÁC SẢN PHẨM KHÁC VÀ PHỤ KIỆN

CỤC SẠC THÔNG MINH

DÂY ĐÈN ĐỘI

ê Trọng lượng nhẹ, dung lượng cao, độ nạp - xả lớn, thời gian sạc nhanh, an toàn với 

môi trường và người tiêu dùng

. Mã 18.65, dung lượng 1200mAh

Pin trụ đơn, kích thước 18*65mm, dung lượng 1200mAh, không dây điện. 

. Mã 18.65, dung lượng 2200mAh

Pin trụ đơn, kích thước 18*65mm, dung lượng 2200mAh, không dây điện. 

. Mã 18.133, dung lượng 3000mAh

Pin trụ đôi (2 củ ghép dọc), kích thước 18*133mm, dung lượng 3000mAh, không dây điện. 

PIN LITHIUM

. G8-00001 : Dây chun đen

. G8-00002 : Dây chun cam dệt logo G8

. G8-00003 : Dây chun xanh

. Cục sạc G8-004: dòng sạc 350mA (dùng cho Đèn pin G8-A4, G8-A3, G8-A1,…) Sạc chân Tròn, đường kính 3.5mm, 

. Cục sạc G8-005: Sạc chân Dẹt - 2 kim - cỡ nhỏ, dòng sạc 350mA (dùng cho Đèn pin G8-327, G8-9811,…)

. Cục sạc G8-013: Sạc chân Dẹt - 2 kim - cỡ nhỏ, dòng sạc nhanh 1000mA (dùng cho Đèn pin G8-330, G8-668, G8-533,…)

. Cục sạc G8-009: Sạc chân Dẹt - 2 kim - cỡ lớn

. Cục sạc G8-010: Sạc chân Dẹt - 2 kim - cỡ trung, dòng sạc nhanh 1000mA

. Cục sạc G8-014: Sạc chân Tròn, đường kính 3.5mm, dòng sạc 1000mA (dùng cho Đèn Tích điện, sạc nhanh đèn A1-A3-A4...)

MODEL

MODEL

ê Chất liệu vải tốt siêu bền, chắc chắn

dẻo dai, co giãn tốt

ê Điện áp vào 220-250V/50Hz, điện áp ra 4.2V.

ê Tự ngắt khi đầy pin.

 Có đèn báo xanh khi đã sạc đầy.ê

ẤM ĐUN NƯỚC SIÊU TỐC G8-702 

Ÿ Dây nguồn sản phẩm bằng đồng

 Bền bỉ, chắc chắnŸ

 Inox 201 an toàn cho sức khỏeŸ

Ÿ Inox 304 an toàn cho sức khỏe

Ÿ Ruột ấm dập sâu, liền khối hạn 

   chế nước rò rỉ

Ÿ An toàn với 2 lớp cách nhiệt

Ÿ Thiết kế sang trọng, tinh tế

ẤM ĐUN NƯỚC SIÊU TỐC G8-701 

22 23VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT

Ÿ Kiểu dáng đơn giản, trang nhã, tinh tế

Ÿ Điện áp: 220V - 50Hz

Ÿ Nút gạt 2 chức năng: Nấu và giữ ấm

Ÿ Dung tích nồi đa dạng phù hợp với nhu cầu từng gia đình

Ÿ Công nghệ nấu cơm đa chiều, mâm nhiệt lớn và công 

suất cao giúp nấu cơm mau chín, ngon hơn mà vẫn tiết 

kiệm điện năng.

TCVN 5699-2-15:2013
TCVN 8252:2015 

G8-701 G8-702

NỒI CƠM ĐIỆN

ẤM ĐUN NƯỚC

Ÿ Dung tích 1.8 lít
Ÿ Công suất: 1500W
Ÿ Điện áp 220V
Ÿ Đế xoay 360 độ

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI

Thiết kế thân nhựa cao cấp, chịu lực

Dung tích 1.2 lít phù hợp cho 2 - 4 người ăn.

Lòng nồi bằng hợp kim nhôm dầy dặn, phủ chất chống dính cao 

cấp Ceramic, an toàn cho sức khỏe

NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI - MODEL G8-751NCG1.2/G05

TCVN 5699-2-15:2013
TCVN 8252:2015 

Bảng điều khiển LED
có bảo vệ quá nhiệt, tăng độ an toàn

Lòng nồi dày dặn 400g, chống dính Ceramic,
chống xước, an toàn cho sức khoẻ giữ nhiệt lâu

Mâm nhiệt 350g giữ nhiệt lâu hơn

Dây nguồn lõi đồng nguyên chất
2x0.75mmx120cm



IP65

Ÿ Sử dụng cho các thiết bị gia dụng và thiết bị

 văn phòng

Ÿ Nhỏ gọn, an toàn, dễ sử dụng

DÂY NGUỒN ĐA NĂNG 1.2M DÂY NGUỒN ĐA NĂNG 2M

DÂY NGUỒN ĐA NĂNG 2200W

DÂY ĐUI TREO TRANG TRÍ 10A - 220V

DÂY ĐUI TREO TRANG TRÍ 5M &10M

Ÿ Thiết kế đui xoáy E27 đúc kín nước, đảm bảo độ an toàn điện khi lắp 

đặt ngoài trời

Ÿ Thiết kế dây 5 mét, 10 mét phù hợp với đa dạng mục đích sử dụng. 

Ÿ Sản phẩm dây đui trang trí E27 kết hợp với mẫu đèn LED búp là sự lựa 

hoàn hảo cho trang trí sân vườn, trang trí cây, bảng hiệu ngoài trời.

Ÿ Bộ ngắt mạch tự động an toàn (Aptomat)

là thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình, 

công trình hiện nay. 

APTOMAT 1 PHA 220V
(20A - 30A - 40A)

APTOMAT, BÚT THỬ ĐIỆN

Ÿ Bút thử điện thông minh 17cm - 220v

  1 bút 3 pin dự phòng
BÚT THỬ ĐIỆN
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LED DÂY CHIẾU SÁNG

Ÿ Đa dạng màu sắc, mẫu mã và công suất

Ÿ Thiết kế nhỏ gọn và linh hoạt dễ dàng sử 

dụng và lắp đặt

Ÿ Ánh sáng sắc nét và trung thực

Ÿ Ứng dụng: Trang trí

ĐIỆN ÁP: 220V/50HZ MÀU SẮC: 1 màu / Đổi màu

§ 6W-120 LED/Mét (2 hàng LED)

§ 8W-144LED/Mét (1 hàng LED)

§ 9W-180LED/Mét (3 hàng LED)

§ (1 hàng LED nhiều màu)3W-48LED/Mét 
4W-120LED/Mét (1 hàng LED đổi màu)§ 

100m/cuộn

NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI - MODEL G8-754NCG1.8/G05

NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI - MODEL G8-755NCG2.2/G05

NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI  - MODEL G8-752NCR1.2/G05

NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI - MODEL G8-753NCR1.8/G05

NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI
MODEL G8-754NCG1.8/G05

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI

Thiết kế thân bằng inox, kháng va đập, chắc chắn

Dung tích nồi 1.8 lít phù hợp cho 4 - 6 người ăn.

Lòng nồi bằng hợp kim dầy dặn, nặng 600g, phủ chất 

chống dính cao cấp Ceramic, an toàn cho sức khỏe

NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI
MODEL G8-755NCG2.2/G05

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI

Thiết kế thân bằng inox, kháng va đập, chắc chắn

Dung tích nồi lớn 2.2 lít, phù hợp cho 6 – 8 người ăn

Lòng nồi bằng hợp kim dầy dặn, nặng 650g, phủ chất 

chống dính cao cấp Ceramic, an toàn cho sức khỏe

NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI
MODEL G8-752NCR1.2/G05

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI

Nắp inox dễ tháo rời, giữ nhiệt, chống trào, dễ lau chùi

Dung tích nồi 1.2 lít nấu được cho 2 - 4 người ăn, rất phù 

hợp với những gia đình ít người

Lòng nồi bằng hợp kim nhôm, phủ chất chống dính cao 

cấp, an toàn cho sức khỏe

NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI
MODEL G8-753NCR1.8/G05

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI

Nắp inox dễ tháo rời, giữ nhiệt, chống trào, dễ lau chùi

Dung tích nồi 1.8 lít nấu được cho 4-6 người ăn.

Lòng nồi bằng hợp kim nhôm, phủ chất chống dính cao 

cấp, an toàn cho sức khỏe

Bảng điều khiển LED
có bảo vệ quá nhiệt, tăng độ an toàn

Lòng nồi 200g, chống dính giữ nhiệt lâu

Mâm nhiệt 350g giữ nhiệt lâu hơn

Dây nguồn lõi đồng nguyên chất
2x0.75mmx120cm

Bảng điều khiển LED
có bảo vệ quá nhiệt, tăng độ an toàn

Lòng nồi dày dặn 350g, chống dính Ceramic,
chống xước, an toàn cho sức khoẻ giữ nhiệt lâu

Bảng điều khiển LED
có bảo vệ quá nhiệt, tăng độ an toàn

Lòng nồi dày dặn 600g, chống dính Ceramic,
chống xước, an toàn cho sức khoẻ, giữ nhiệt lâu

Bảng điều khiển LED
có bảo vệ quá nhiệt, tăng độ an toàn

Lòng nồi dày dặn 650g, chống dính Ceramic,
chống xước, an toàn cho sức khoẻ, giữ nhiệt lâu

Mâm nhiệt lớn 600g giữ nhiệt lâu hơn

Dây nguồn lõi đồng nguyên chất
2x0.75mmx120cm

Mâm nhiệt lớn 650g, giữ nhiệt lâu hơn

Dây nguồn lõi đồng nguyên chất
2x0.75mmx120cm

Mâm nhiệt 250g, giữ nhiệt lâu hơn

Dây nguồn lõi đồng nguyên chất
2x0.75mmx120cm
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Ÿ Sử dụng cho các thiết bị gia dụng và thiết bị

 văn phòng

Ÿ Nhỏ gọn, an toàn, dễ sử dụng

DÂY NGUỒN ĐA NĂNG 1.2M DÂY NGUỒN ĐA NĂNG 2M

DÂY NGUỒN ĐA NĂNG 2200W

DÂY ĐUI TREO TRANG TRÍ 10A - 220V

DÂY ĐUI TREO TRANG TRÍ 5M &10M

Ÿ Thiết kế đui xoáy E27 đúc kín nước, đảm bảo độ an toàn điện khi lắp 

đặt ngoài trời

Ÿ Thiết kế dây 5 mét, 10 mét phù hợp với đa dạng mục đích sử dụng. 

Ÿ Sản phẩm dây đui trang trí E27 kết hợp với mẫu đèn LED búp là sự lựa 

hoàn hảo cho trang trí sân vườn, trang trí cây, bảng hiệu ngoài trời.

Ÿ Bộ ngắt mạch tự động an toàn (Aptomat)

là thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình, 

công trình hiện nay. 

APTOMAT 1 PHA 220V
(20A - 30A - 40A)

APTOMAT, BÚT THỬ ĐIỆN

Ÿ Bút thử điện thông minh 17cm - 220v

  1 bút 3 pin dự phòng
BÚT THỬ ĐIỆN
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LED DÂY CHIẾU SÁNG

Ÿ Đa dạng màu sắc, mẫu mã và công suất

Ÿ Thiết kế nhỏ gọn và linh hoạt dễ dàng sử 

dụng và lắp đặt

Ÿ Ánh sáng sắc nét và trung thực

Ÿ Ứng dụng: Trang trí

ĐIỆN ÁP: 220V/50HZ MÀU SẮC: 1 màu / Đổi màu

§ 6W-120 LED/Mét (2 hàng LED)

§ 8W-144LED/Mét (1 hàng LED)

§ 9W-180LED/Mét (3 hàng LED)

§ (1 hàng LED nhiều màu)3W-48LED/Mét 
4W-120LED/Mét (1 hàng LED đổi màu)§ 

100m/cuộn

NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI - MODEL G8-754NCG1.8/G05

NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI - MODEL G8-755NCG2.2/G05

NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI  - MODEL G8-752NCR1.2/G05

NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI - MODEL G8-753NCR1.8/G05

NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI
MODEL G8-754NCG1.8/G05

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI

Thiết kế thân bằng inox, kháng va đập, chắc chắn

Dung tích nồi 1.8 lít phù hợp cho 4 - 6 người ăn.

Lòng nồi bằng hợp kim dầy dặn, nặng 600g, phủ chất 

chống dính cao cấp Ceramic, an toàn cho sức khỏe

NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI
MODEL G8-755NCG2.2/G05

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI

Thiết kế thân bằng inox, kháng va đập, chắc chắn

Dung tích nồi lớn 2.2 lít, phù hợp cho 6 – 8 người ăn

Lòng nồi bằng hợp kim dầy dặn, nặng 650g, phủ chất 

chống dính cao cấp Ceramic, an toàn cho sức khỏe

NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI
MODEL G8-752NCR1.2/G05

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI

Nắp inox dễ tháo rời, giữ nhiệt, chống trào, dễ lau chùi

Dung tích nồi 1.2 lít nấu được cho 2 - 4 người ăn, rất phù 

hợp với những gia đình ít người

Lòng nồi bằng hợp kim nhôm, phủ chất chống dính cao 

cấp, an toàn cho sức khỏe

NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI
MODEL G8-753NCR1.8/G05

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI

Nắp inox dễ tháo rời, giữ nhiệt, chống trào, dễ lau chùi

Dung tích nồi 1.8 lít nấu được cho 4-6 người ăn.

Lòng nồi bằng hợp kim nhôm, phủ chất chống dính cao 

cấp, an toàn cho sức khỏe

Bảng điều khiển LED
có bảo vệ quá nhiệt, tăng độ an toàn

Lòng nồi 200g, chống dính giữ nhiệt lâu

Mâm nhiệt 350g giữ nhiệt lâu hơn

Dây nguồn lõi đồng nguyên chất
2x0.75mmx120cm

Bảng điều khiển LED
có bảo vệ quá nhiệt, tăng độ an toàn

Lòng nồi dày dặn 350g, chống dính Ceramic,
chống xước, an toàn cho sức khoẻ giữ nhiệt lâu

Bảng điều khiển LED
có bảo vệ quá nhiệt, tăng độ an toàn

Lòng nồi dày dặn 600g, chống dính Ceramic,
chống xước, an toàn cho sức khoẻ, giữ nhiệt lâu

Bảng điều khiển LED
có bảo vệ quá nhiệt, tăng độ an toàn

Lòng nồi dày dặn 650g, chống dính Ceramic,
chống xước, an toàn cho sức khoẻ, giữ nhiệt lâu

Mâm nhiệt lớn 600g giữ nhiệt lâu hơn

Dây nguồn lõi đồng nguyên chất
2x0.75mmx120cm

Mâm nhiệt lớn 650g, giữ nhiệt lâu hơn

Dây nguồn lõi đồng nguyên chất
2x0.75mmx120cm

Mâm nhiệt 250g, giữ nhiệt lâu hơn

Dây nguồn lõi đồng nguyên chất
2x0.75mmx120cm
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Ÿ Nhựa chống vỡ

Ÿ Chịu tải cao

Ÿ Chân mạ niken không han rỉ

PHÍCH CHUYỂN 3 SANG 2

 MẠ NIKEN
(chân vàng)

 KHÔNG MẠ NIKEN
(chân trắng)

PHÍCH CẮM SIÊU CHỊU TẢI 3000W PHÍCH CẮM ĐIỆN

CÔNG TẮC QUẢ NHÓT

PHÍCH CẮM - BA CHẠC - CÔNG TẮC

§ Ổ CHỊU TẢI 2 CỬA LIỀN DÂY 3M
§ Ổ CHỊU TẢI 2 CỬA LIỀN DÂY 5M

§ Ổ CHỊU TẢI 6 CỬA LIỀN DÂY 3M
§ Ổ CHỊU TẢI 6 CỬA LIỀN DÂY 5M 

§ Ổ CHỊU TẢI 3 CỬA LIỀN DÂY 3M
§ Ổ CHỊU TẢI 3 CỬA LIỀN DÂY 5M

§ Ổ CHỊU TẢI 4 CỬA LIỀN DÂY 3M
§ Ổ CHỊU TẢI 4 CỬA LIỀN DÂY 5M

Ổ CẮM CHỊU TẢI LIỀN DÂY 30A - 250V

Ÿ Thiết kế sang trọng, bắt mắt

Ÿ Bền bỉ, chắc chắn

ĐÈN SƯỞI

BA CHẠC THÔNG MINH

PHÍCH NỐI ÂM

Ÿ Lõi sứ

Ÿ Chịu tải lên đến 2200W

Ÿ Lõi sứ, đồng đúc liền không mối hàn, lò xo tăng lực kẹp 

chống move

Ÿ Vỏ chống vỡ và mặt ổ chống cháy

Ÿ Chịu tải lên đến 6000W

Ổ CẮM SIÊU CHỊU TẢI 2 CỬA

Ổ CẮM SIÊU CHỊU TẢI

Ÿ Vỏ cao cấp chống vỡ

Ÿ Lõi sứ chịu nhiệt

Ÿ Kẹp sắt tăng lực kẹp

Ÿ Không mối hàn

Ÿ Cực đồng đúc

Ÿ Mặt ổ chống cháy

Ổ CẮM SIÊU CHỊU TẢI 3 CỬA Ổ CẮM 3 NGẢ ĐA NĂNGỔ CẮM SIÊU CHỊU TẢI 4 CỬA Ổ CẮM SIÊU CHỊU TẢI 6 CỬA

Ổ CẮM CHỐNG CHÁY

Ÿ Đui có rãnh thoát nước, chịu được nhiệt độ cao

Ÿ Cực đồng đúc dễ đấu dây, ren siêu bền dẫn điện tốt

Ÿ Phù hợp sử dụng trong gia đình và khu vực chăn 

nuôi, trồng trọt

ĐUI ĐÈN

ĐUI ĐÈN TREO XOÁY MÀU ĐEN

ĐUI ĐÈN TREO XOÁY MÀU TRẮNG

MÀU
ĐEN/TRẮNG

§ Ổ CẮM 4 CỬA CHỐNG CHÁY 2.5M
§ Ổ CẮM 4 CỬA CHỐNG CHÁY 4.5M

§ Ổ CẮM 3 CỬA CHỐNG CHÁY 2.5M
§ Ổ CẮM 3 CỬA CHỐNG CHÁY 4.5M

MÀU
ĐEN/TRẮNG

26 27VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT

ĐUI ĐÈN LIỀN CÔNG TẮC 2.5M/5M/7MĐUI CÔNG TẮC ĐUI XOÁY ĐA NĂNG

ĐÙI ĐÈN VÁT TƯỜNG

ĐÈN SƯỞI 2 BÓNG VÒM 550W ĐÈN SƯỞI 3 BÓNG VUÔNG 825W ĐÈN SƯỞI 3 BÓNG VÒM 825W BÓNG ĐÈN SƯỞI RỜI 275WĐÈN SƯỞI 2 BÓNG VUÔNG 550W
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